BÀI TẬP OXI - OZON
BÀI 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÓM OXI

Câu 1: Sự khác nhau về cấu hình electron giữa oxi và các nguyên tố khác trong nhóm VIA là:

A. Nguyên tử oxi có 2 electron độc thân.

B. Nguyên tử oxi không có phân lớp d.

C. Nguyên tử oxi không bền.

D. Nguyên tử oxi có 6 e lectron lớp ngoài cùng

Câu 2: Trong nhóm VIA, đi từ O đến Te thì bán kính nguyên tử

A. Tăng, tính oxi hoá tăng

B. Tăng, tính oxi hoá giảm

C. Giảm, tính oxi hoá giảm

D. Giảm, tính oxi hoá tăng

Câu 3: Ở điều kiện thường H2O là chất lỏng, còn H2S, H2Se vµ H2Te  là những chất khí là do

A. oxi trong nước có lai hoá sp3..

B. H2O có khối lượng phân tử nhỏ nhất

C. Oxi có độ âm điện lớn nhất.

D. Giữa các phân tử H2O có liên kết hiđro

Câu 4: Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hoá mạnh là do

A. oxi có độ âm điện lớn

B. oxi có 6 e lớp ngoài cùng

C. oxi có nhiều trong tự nhiên

D. oxi là chất khí

Câu 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là

A. ns2np4.                   B. ns2np5.              C. ns2np3.                          D. (n-1)d10ns2np4.

Câu 6: Trong hợp chất OF2 số oxi hoá của oxi là

A. -2.
B. +2.
C. -4.
D. +4.

Câu 7: X2 là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí. X là

A. Nitơ.
B. Oxi.
C. Clo.
D. Agon.

Câu 8: Tính chất nào sau đây không đúng với nhóm oxi (nhóm VIA)?

Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu

A. độ âm điện của nguyên tử giảm dần

B. bán kính nguyên tử tăng dần

C. tính bền của hợp chất với hiđro tăng dần

D. tính axit của hợp chất hiđroxit giảm dần

Câu 9:Nhận xét nào sau đây là đúng với hợp chất với hiđro (H2S, H2Se, H2Te) 

A. đều là những chất khí, có mùi khó chịu

B. theo thứ tự từ trái qua phải là chất khí, lỏng, rắn

C. dung dịch của chúng trong nước có tính axit yếu

D. dung dịch của chúng trong nước có tính axit tăng dần từ trái qua phải

A. Câu 10: Ở trạng thái cơ bản nguyên tử của các nguyên tố nhóm oxi đều có

B. 3 e lớp ngoài cùng

C. 4 e lớp ngoài cùng

D. 5 e lớp ngoài cùng

E. 6 e lớp ngoài cùng
BÀI 2: OXI

Câu 1: Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hoá mạnh là do

A. Oxi có độ âm điện lớn

B. Oxi có 6 e lớp ngoài cùng

C. Oxi có nhiều trong tự nhiên

D. Oxi là chất khí

Câu 2: Trong PTN người ta điều chế oxi bằng cách

A. Nhiệt phan các hợp chất giàu oxi

B. Điện phân nước hoà tan H2SO4 

C. Điện phân dung dịch CuSO4 

D. Chưng phân đoạn không khí lỏng

Câu 3: Trong PTN, sau khi điều chế oxi người ta có thể thu oxi bằng phương pháp

A. Đẩy không khí

B. Đẩy nước

C. Chưng cất

D. Chiết

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khả năng phản ứng của oxi?

A. O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.        B. O2 phản ứng trực tiếp với tất cả các kim loại.

C. O2 tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp.
         D. Những phản ứng mà O2 tham gia đều là phản ứng oxi hoá - khử.

Câu 5: Chỉ ra nội dung sai
A. Nguyên tử oxi có độ âm điện lớn hơn mọi nguyên tố khác (trừ flo).

B. Oxi là phi kim hoạt động hoá học, có tính oxi hoá mạnh.

C. Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt …).

D. Oxi tác dụng với hầu hết các phi kim (trừ N​2, khí hiếm).

Câu 6: Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào dưới đây?

A. CaCO3.
B. KMnO4.
C. (NH4)2SO4.
D. NaHCO3.

Câu 7: Trong các cách dưới đây, cách nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

A. Điện phân H2O.
B. Phân huỷ H2O2 với chất xúc tác là MnO2.

C. Điện phân CuSO4.
D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Câu 8: Sản xuất oxi từ không khí bằng cách

A. hoá lỏng không khí.
B. chưng cất không khí.

C. chưng cất phân đoạn không khí.
D. chưng cất phân đoạn không khi lỏng

Câu 9.  Trong các phản ứng dưới đây phản ứng nào không dùng để điều chế oxi trong phong thí nghiệm:
A .     2KClO3
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Câu 10.: Trong công nghiệp, ngoài phương pháp hóa lỏng và chưng cất phân đoạn không khí O2 còn được điều chế bằng phương pháp điện phân nước. Khi đó người ta thu được

A. khí H2 ở anot.                                            B. khí O2 ở catot.
     

C. khí H2 ở anot và khí O2 ở catot.
           D. khí H2 ở catot và khí O2 ở anot.

Câu 11. Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2  lớn nhất là


A. KMnO4.
B. KNO3.
C. KClO3
D. AgNO3
Câu 12: Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2​O2 ( có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ: 

A. KMnO4​

C. KClO3

B. NaNO2


D. H2O2

Câu 13: Thêm 3 g mangan đioxit vào 197g hỗn hợp gồm KCl và KclO3. Phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn nặng 152g. Tính % khối lượng của KCl trong hỗn hợp 

A. 37,82%

B. 62,18%

C. 48,90%


D. 51,1%

Câu 14: Khi nung KClO3 một phần phân huỷ thành oxi, một phần khác phân huỷ thành KClO4 và KCl. Nếu đem nung hoàn toàn 44,1g KClO3 thì thu được 6,72 lít khí oxi. Tính khối lượng KCl trong bã rắn thu được sau phản ứng 

A. 14,9g
B. 2,98g
C. 17,88g
D. 16,62g

15: Phản ứng không xảy ra là
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BÀI TẬP OZON – HIĐROPEOXIT

Câu 1: Hiện tượng xảy ra khi cho bột MnO2 vào ống nghiệm đựng nước oxi già (H2O2) là

A. H2O2 + MnO2 → Mn(OH)2 + O2.
B. 2H2O2 → 2H2O + O2.

C. 2H2O2 + MnO2 → H2MnO2 + H2 + O2.
D. H2O2 → H2 + O2.

Câu 2: Chất khí có màu xanh nhạt, có mùi đặc trưng là

A. Cl2.
B. SO2.
C. O3.
D. H2S.

Câu 3: Chỉ ra tính chất không phải của H2O2
A. Là hợp chất ít bền, dễ bị phân huỷ thành H2 và O2 khi có xúc tác MnO2.
B. Là chất lỏng không màu.

C. Tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào.






D. Số oxi hoá của nguyên tố oxi là -1.

Câu 4: Chỉ ra nội dung sai
A. O3 là một dạng thù hình của O2.

B. O3 tan nhiều trong nước hơn O2.

C. O3 oxi hoá được tất cả các kim loại.

D. Ở điều kiện thường, O2 không oxi hoá được Ag nhưng O3 oxi hoá được Ag thành Ag2O.

Câu 5: Chỉ ra phương trình hoá học đúng, xảy ra ở nhiệt độ thường

A. 4Ag + O2 → 2Ag2O.
B. 6Ag + O3 → 3Ag2O.

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2.
D. 2Ag + 2O2 → Ag2O + O2.

Câu 6: Phương trình phản ứng chứng tỏ H2O2 có tính oxi hoá là

A. H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH.






B. H2O2 + Ag2O → 2Ag + 2H2O + O2.

C. 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O.


D. Tất cả đều đúng.

Câu 7: Hiện tượng quan sát được khi sục khí ozon vào dung dịch kali iotua (KI)

A. Nếu nhúng giấy quỳ tím vào thì giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

B. Nếu nhúng giấy tẩm hồ tinh bột vào thì chuyển sang màu xanh.

C. Có khí không màu, không mùi thoát ra.

D. Tất cả các hiện tượng trên.

Câu 8: Hidro peoxit tham gia các phản ứng hóa học: 

H2O2  +  2KI  → I2  +  2KOH    (1);     
H2O2  +  Ag2O  → 2Ag  +  H2O  +  O2    (2).     nhận xét nào đúng ?

A. Hidro peoxit chỉ có tính oxi hóa.


      

 B. Hidro peoxit chỉ có tính khử.

C.  Hidro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
          
D. Hidro peoxit không có tính oxi hóa, không có tính khử 

Câu 9. Hiđro peoxit là hợp chất :

A. chỉ thể hiện tính oxi hoá

B. chỉ thể hiện tính khử

C. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử.

D. rất bền

Câu 10 : Cho H2O2 vào dung dịch KmnO4 trong môi trường H2SO4, sản phẩm của phản ứng là :

A. MnSO4 + K2SO4 + H2O


         B. MnSO4  + O2(+ K2SO4 + H2O


C. MnSO4 + KOH



D. K2SO4 + Mn(OH)3 + H2O
Câu 11 : phân tử ozon có:

A. 3 liên kết (                                B. 2 liên kết (, 1 liên kết (
C. 2 liên kt (, 1 liên kết (              D. 1 liên kết (, 1 liên kết ( 

Câu 12: Để xác đinh hàm lượng hiđro peoxit trong 25 g một loại thuốc làm nhạt màu tóc cần 80ml dd KMnO4 0,1M theo sơ đồ sau::



H2O2 + KMnO4 + H2SO4 -( O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
Hàm lượng của hiđropeoxit trong loại thuốc nói trên là

A. 2,72%                 B. 7,2%
                     C. 12,3%
                         D. 8,6%

Câu 13.Sau khi chuyển 1 thể tích khí oxi thành ozon thì thấy thể tích giảm đi 5ml (biết các thể tích đo ở cùng điều kiện) Thể tích oxi đã tham gia pứ là :

A.14ml                   B.16ml                                    C.17ml               D.15ml

Câu 14: Cho 6 lít hỗn hợp oxi và ozon, sau 1 thời gian ozon bị phân huỷ hết (2O3 ( 3O2) thì thể tích khí tăng lên so với ban đầu là 1 lít, thể tích oxi và ozon trong hỗn hợp đầu là:

A. 3 lít O2  ;   6 lít O3

B. 2 lít O2  ;  4 lít O3


C. 3 lít O2  ;   4 lít O3
            D. 4 lít O2   ;   2 lít O3
Câu 15: Cho 200 ml dd hh X gồm H2O2 và FeCl3. X tác dụng với dd KI dư thu được 50,8g chất rắn màu tím đen. Mặt khác X tác dụng vừa đủ với 400 ml dd KMnO​4 0,1M trong môi trường axit H2SO4. Tính nồng độ mol/l của FeCl3 là

A.1M

B. 0,5M

C. 2M


D. 1,2M

Câu 16: Ở điều kiện thường, để so sánh tính oxi hóa của oxi và ozon ta có thể dùng

A. Au

B. Hg
C. S     D. KI

Câu 17:Hỗn hợp A gồm O2, O3.Sau một thời gian phân hủy  hết O3 thu được 1 khí duy nhất có thể tích tăng thêm 7,5%.%V O3 trong hh A là:

A.7,5%


B.15%
                            C.85%

             D.Kết quả khác

Câu 18: Hỗn hợp A gồm oxi và ozon có tỉ khối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp gồm H2 và CO có tỉ khối so với hiđro là 3,6. Số mol hh A cần để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hh B là: 

A. 2,08mol
B. 0,416mol
C. 2,40mol
D. 1,25mol

Câu 19: Dẫn 2,24 lít khí gồm oxi và ozon (đktc) qua dd KI dư thấy có 12,7 g chất rắn màu đen tím. % theo thể tích của oxi trong hh ban đầu là:

A. 45%
B. 55%
C. 50%
D. 33,3%
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